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BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIAO DỊCH 
Ngày 24 tháng 11 năm 2016 

 

CHỌN LỌC CỔ PHIẾU 

 

Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 683.16 81.40 
Tăng/giảm +1,25 +0,37 
% tăng/giảm +0.18%  +0,45% 
Thanh 
khoản khớp 
lệnh 

109,5 32,2 

Thanh 
khoản KL 10 
phiên 

104,7 35,4 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

2.335,4 289,5 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 

 
(68,52) 

 
14,03 

 

Tỷ giá

 
(Theo cafef) 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

Đỗ Trung Thành 

(84 4) 3934 3888  

thanhdt@psi.vn 

 

  

Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 4, 23/11/2016 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên: n/a 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên: 
 

• Dầu khí:n/a 

• Bank, tài chính: n/a 
• Bluechip khác: n/a 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng:hbc 
• Thủy sản:n/a 
• Thép: HSG, TLH 
• Săm lốp: n/a 
• Cao su:n/a 
• Vâṭ liêụ xây dựng:n/a 
•             Khác: n/a 
 

Cập nhật thông tin 
 

 Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 10.3% 

 

Theo UBND thành phố Hà Nội, đây là con số khá ấn tượng khi chỉ số công 

nghiệp của thành phố tăng so với cả cùng kỳ và tháng trước. Cụ thể, chỉ số 

ngành công nghiệp tháng 11 tăng 8.5% so với tháng trước và 10.3% so với cùng 

kỳ. 

Trong tháng 11, duy nhất nhóm công nghiệp khai khoáng giảm 15.6% so tháng 

trước và đạt 12.5% so cùng kỳ năm trước, còn lại các nhóm công nghiệp đều có 

chỉ số tăng trưởng cao. Ví như, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lần lượt 

8.9% và 10.7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hòa không khí tăng 0.9% và tăng 7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải tăng 1.6% so tháng trước và tăng 10.2% so cùng kỳ năm 

trước. ... 

 

 Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp trên HoSE, Vinamilk bị bán mạnh 

Trên HSX, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng nhưng áp lực đã giảm đáng kể, chỉ 
còn 367 nghìn cổ phiếu, tương ứng 68,52 tỷ đồng. 
Trên HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại với 930 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá 
trị 14,03 tỷ đồng. 
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Diễn biến giao dịch PVN10 – 23/11/2016 

       
NĐTNN 

 
Giá Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận 

Khối 
lượng 

Giá trị 
Khối 

lượng 
Giá trị 

 
đóng cửa 

 
KL GT KL GT 

    

GAS 68.6 -0.10 (-0.15 %) 59,900 4,120,000,000 0 0      12,760  876,950,000 0 0 

PVS 17.9 -0.10 (-0.56 %) 423,703 7,599,766,700 13 210,600         3,300  59,070,000 79,500 1,431,000,000 

DPM 27.75 -0.35 (-1.25 %) 1,028,320 28,721,000,000 330,000 9,900,000,000      12,240  342,780,000 785,660 21,927,900,000 

PVD 22.75 -0.10 (-0.44 %) 923,060 20,992,000,000 0 0    306,850  6,979,660,000 0 0 

PVT 12 -0.25 (-1.97 %) 274,330 3,456,000,000 300,000 3,720,000,000    105,000  1,328,480,000 317,670 3,943,430,000 

PVX 2.8 0.20 (7.69 %) 4,612,236 12,716,474,200 0 0                -    0 0 0 

DCM 11 0.10 (0.91 %) 634,920 7,268,000,000 0 0               50  550,000 50 560,000 

PGD 41.95 0.00 (0.00 %) 109,370 4,580,000,000 0 0                -    0 0 0 

PVC 8.5 -0.10 (-1.16 %) 29,991 252,184,400 0 0                -    0 0 0 

NT2 33.25 -0.20 (-0.60 %) 641,110 21,292,000,000 100,000 3,310,000,000    553,100  18,363,250,000 323,310 10,733,090,000 

 

Diễn biến Giá Dầu Thế Giới 

 Giá Dầu Brent  

 

 Giá dầu WTI 

 

 Thông tin thị trường dầu thô: Giá dầu nhảy vọt 

Thị trường đảo chiều ở cuối phiên bởi những nghi ngờ của các nhà đầu tư về tính hiệu quả của thỏa thuận đóng băng sản lượng 

sắp được Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) ký kết vào ngày 30/11. Chỉ 1 tuần trước ngày ký kết, một thành viên quan 

trọng là I-rắc yêu cầu được miễn tham gia bởi họ cần doanh thu dầu mỏ để chiến đấu với quân đội của Nhà nước Hồi giáo Tự 

xưng (IS). Tuy nhiên, ngay sau đó, Thủ tướng Iran – ông Haider al-Abadi – tuyên bố chính quyền Baghdad sẵn sàng cắt giảm sản 

lượng dầu thô để cùng OPEC giảm nguồn cung toàn cầu và thúc đẩy giá dầu. Trong khi đó, 3 quốc gia khác là Iran, Nigeria và 

Libya cũng lên tiếng xin được miễn tham gia bởi các lý do kinh tế và địa chính trị khác. 

Thị trường dầu mỏ cũng đón nhận một số thông tin tích cực khác, điển hình là số liệu dầu lưu kho tại Mỹ. Cụ thể, trong tuần trước, 

lượng dầu lưu kho tại Mỹ giảm 1,3 triệu thùng thay vì tăng 671.000 thùng và sản phẩm chưng cất tăng 327.000 thùng thay vì 

357.000 thùng như dự báo của các nhà phân tích. Mặc dù vậy, dự trữ xăng tăng 2,3 triệu thùng so với mức 643.000 thùng dự báo. 

Cũng trong ngày 32/11, Baker Hughes cho biết lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng từ 471 lên 474 – đánh dấu tuần 

tăng thứ 12 trong 13 tuần gần nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng giàn khoan dầu giảm 14,59%. 
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DANH MỤC ĐẦU TƯ  

MÃ CK 

TRẠNG 

THÁI 

GIÁ 

MUA 

GIÁ 

HIỆN 

TẠI 

GIÁ 

MỤC 

TIÊU STOP LOSS 

% HIỆN 

TẠI 

THỜI 

GIAN 

NẮM 

GIỮ 

NGÀY 

MỞ GHI CHÚ 

PHR Đóng 23.5 

        

26.40  27.6 21 12.34% 6 Tháng 10/11/2016 

Giá đã đạt mục 

tiêu 

HSG Nắm giữ 42.7 

        

46.45  48 41.5 8.78% 6 Tháng 10/11/2016   

VC3 Nắm giữ 33 

        

35.30  39 32 6.97% 6 Tháng 18/11/2016   
 

Thị trường chứng khoán thế giới 

 
VALUE 

NET 
CHANGE 

% 
CHANGE 

1 
MONTH 

1 
YEAR 

TIME 
(EST) 

Americas 
      Dow Jones  19,053.89 30.02 0.16% 5.00% 7.09% 12:20 PM 

S&P 500  2,200.27 -2.67 -0.12% 2.76% 5.45% 12:05 PM 

Nasdaq Composite  5,367.81 -18.54 -0.34% 2.10% 5.20% 12:20 PM 

 

      

Europe 
      Euro Stoxx 50 Pr 3,032.14 -12.19 -0.40% -1.48% 11.99% 11:50 AM 

FTSE 100 INDEX 6,817.71 -2.01 -0.03% -2.89% 8.12% 11:35 AM 

DAX INDEX 10,662.44 -51.41 -0.48% -0.45% -3.88% 11:45 AM 

 

      

Asia Pacific 
      NIKKEI 225 18,162.94 56.92 0.31% 5.69% -8.64% 11/22/2016 

TOPIX INDEX (TOKYO) 1,447.50 4.57 0.32% 6.02% -9.71% 11/22/2016 

HANG SENG INDEX 22,676.69 -1.38 -0.01% -2.98% 0.05% 3:09 AM 

 

https://www.bloomberg.com/quote/INDU:IND
https://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND
https://www.bloomberg.com/quote/CCMP:IND


  
 

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

PSI HỘI SỞ 

Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: + 84 4 3934 3888 - Fax: +84 3934 3999 

Website: www.psi.vn 

 

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2016 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 5, 24/11/2016: CHỜ BỨT PHÁ 

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG: GIẰNG CO 

Thị trường được dự đoán sẽ tiếp tục có diễn biến phân hóa và chịu tác động lớn bởi diễn biến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng như động 

thái mua bán ròng của khối ngoại 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ: CHỌN LỌC CỔ PHIẾU 

VN-Index sắp tiếp cận mốc cản quan trọng 690 điểm nên nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến điểm số và thanh khoản để có 

thể gia nhập thị trường ở vị thế tốt nhất. Chiến lược phù hợp là thực hiện mua/tăng tỷ trọng khi chỉ số điều chỉnh giảm về kiểm tra thành 

công các mốc hỗ trợ dưới hoặc vượt kháng cự với thanh khoản đột biến. Trong đó, nhà đầu tư cũng cần lưu ý nhiều hơn đến nhóm cổ 

phiếu cơ bản đang tích lũy và có kỳ vọng KQKD quý IV/2016 tích cực. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: CHỜ BỨT PHÁ 

Trên phương diện kỹ thuật, các chỉ báo như ADX, MFI, RSI tiếp tục được cải thiện. VN-Index đang vận động trong vùng 670 – 690 trong 

ngắn hạn và chưa cho dấu hiệu bứt phá nào đáng chú ý. Vùng kháng cự gần của VN-Index nằm tại quanh 685 điểm và 690-695 điểm. 

Vùng hỗ trợ gần của VN-Index nằm tại 675- 678 điểm và 665-670 điểm 

VNINDEX 

HNX-INDEX 
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